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A. Phần lý thuyết
Câu 1 (4 điểm): Hãy nối thuật ngữ và định nghĩa tương ứng
	Stt
	Thuật ngữ
	
	
	Định nghĩa

	1. 
	Độ đúng
	
	A. 
	Chỉ mức độ gần nhau giữa các trị số thu được từ những phép đo lặp lại trên các mẫu giống nhau hoặc tương tự nhau dưới những điều kiện lặp lại

	2. 
	Độ đặc hiệu
	
	B. 
	Là ước tính định lượng cho độ tin cậy đối với trị số của kết quả xét nghiệm. 

	3. 
	Độ chính xác
	
	C. 
	Chỉ mức độ gần nhau giữa trị số của một phép đo và trị số thức của đại lượng được đo.

	4. 
	Độ nhạy
	
	D. 
	Thể hiện sự phân tán của một dãy số liệu, phản ánh trung bình khoảng cách của các số liệu so với trị số trung bình. 

	5. 
	Độ xác thực
	
	E. 
	Thể hiện khả năng phát hiện kết quả âm tính.

	6. 
	Độ chệch
	
	F. 
	Chỉ mức độ gần nhau giữa trị số trung bình của một dãy các trị số thu được từ những phép đo lặp lại và giá trị quy chiếu được chấp nhận. 

	7. 
	Độ lệch chuẩn
	
	G. 
	Thể hiện khả năng phát hiện kết quả dương tính. 

	8. 
	Độ không đảm bảo đo
	
	H. 
	Thể hiện mức độ sai biệt giữa kết quả ngoại kiểm tra của phòng xét nghiệm so với trị số ấn định. 




Câu 2 (6 điểm):
Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành các chú thích trong cấu tạo biểu đồ Shewhart:
[image: ]

B. Phần thực hành
Câu 1 (5 điểm): Nêu khái niệm nội kiểm tra và ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm? 
Khi phòng xét nghiệm thực hiện tốt nội kiểm tra thì có đảm bảo ngoại kiểm tra sẽ luôn đạt kết quả tốt hay không? Vì sao? 

Câu 2 (5 điểm): Hãy phân biệt giữa “Kiểm tra chất lượng xét nghiệm” và “Đảm bảo chất lượng xét nghiệm”.
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